
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THẠCH KHÔI 

 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             
                   

Thạch Khôi, ngày          tháng 11 năm 2025 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025 
  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THẠCH KHÔI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng  6  năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen 

thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng;  

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen 

thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phường. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 52 cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 

2025.  

 Mức thưởng 702.000đ/cá nhân. (có danh sách chi tiết kèm theo). 

Tổng tiền thưởng: 36.504.000đ (Ba mươi sáu triệu, năm trăm linh bốn 

ngàn) được trích từ quỹ thi đua khen thưởng phường Thạch Khôi năm 2025.  

 Điều 2. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” phường, Chánh Văn phòng HĐND&UBND phường, Thủ trưởng các phòng, 

đơn vị liên quan và các  cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ, HĐND phường (để b/c); 

- CT, các Phó CT UBND phường; 

- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tăng Văn Quản 



DANH SÁCH 

Khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày         /11/2025 của Chủ tịch UBND 

phường Thạch Khôi) 

STT Họ và tên  Địa chỉ 

1  Tăng Văn Việt  TDP Thanh Xá, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng  

2  Phạm Đình Long TDP Thanh Xá, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

3  Đồng Đức Việt  TDP Thanh Xá, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

4  Nguyễn Thị Hương TDP Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

5  Hồ Văn Thuấn  TDP Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

6  Lê Thị Ngải TDP Nghiên Phấn, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

7  Trần Trọng Đại  TDP  Trần Nội, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

8  Đào Tuấn Vĩ TDP Trần Nội, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

9  Đào Ngọc Hoàng TDP Trần Nội, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

10  Nguyễn Thị Du  TDP Phú Tảo, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

11  Tăng Văn Vũ  TDP Phú Tảo, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

12  Nguyễn hồng Thơm  TDP Phú Tảo, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

13  Nguyễn Văn Chung TDP Thái Bình, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

14  Nguyễn Văn xuân (Thiện) TDP Thái Bình, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

15  Nguyễn Văn Phác TDP Thái Bình, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

16  Lê Văn Thảo TDP Tâng Thượng, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

17  Vũ Văn Quyết TDP Tâng Thượng, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

18  Lê Văn Duẩn  TDP Tâng Thượng, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

19  Phạm Văn Hưởng  TDP Phú Thọ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

20  Đàm văn Nhung TDP Phú Thọ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

21  Đàm Văn Bắc TDP Phú Thọ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

22  Tăng Văn Ương  TDP Đồng Bào, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

23  Phan Văn Tuấn  TDP Đồng Bào, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

24  Tăng Văn Dũng  TDP Đồng Bào, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

25  Trần Trọng Mạc  TDP số 02, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

26  Nguyễn Cao Thanh TDP số 02, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

27  Đàm xuân Ngát  TDP số 02, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

28  Phạm Văn Vựa  TDP Trại Thọ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

29  Đàm Văn Oánh  TDP Trại Thọ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 



30  Phạm Văn Tuấn  TDP Trại Thọ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

31  Hồ Văn Oánh  TDP Lễ Quán, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

32  Vũ Thị Thao  TDP Lễ Quán, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

33  Phạm Khắc Biển  TDP Lễ Quán, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

34  Phạm Văn Thu  TDP Đồng Lại, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

35  Vũ Minh Giáo  TDP Đồng Lại, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

36  Phùng Văn Động TDP Đồng Lại, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

37  Phạm Văn Trong TDP  Qua Bộ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

38  Nguyễn Văn Chuyển TDP Qua Bộ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

39  Lê Văn Điệu  TDP Qua Bộ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

40  Chu Vĩnh Huy  TDP Số 01, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

41  Hà Thị Xiêm  TDP Số 01, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

42  Nguyễn Văn Lân  TDP Số 01, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

43  Hồ Thị Dỡ  TDP Tằng Hạ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

44  Nguyễn Văn Cường  TDP Tằng Hạ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

45  Nguyễn Thị Khánh  TDP Tằng Hạ, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

46  Nguyễn Văn Quân  TDP Phú Triều, phườ ng Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

47  Lê Văn Tuyến  TDP Phú Triều, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

48  Lê Thị Y TDP Phú Triều, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

49  Lê Văn Mạnh  TDP Tranh Đấu, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

50  Hồ Văn Chăm  TDP Tranh Đấu, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

51  Vũ Thị Lâm TDP Tranh Đấu, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 

52  Hoàng Đức Chủ  TDP Nguyễn Xá, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng 
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